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MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ: 

BÉ BẢO VỆ SỨC KHỎE 
 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- MT 6: Bò vòng qua 5 điểm cách nhau 1.5 m. - Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m 

- Bò dích dắt qua 5 điểm.- Bò chui qua cổng, óng dài 1.2 m x 0.6 m.- Bò trong đường hep̣ 

- MT12:  Trẻ biết bật xa tối thiếu 40cm  

- MT 18: Biết tự rữa mặt, chải răng hàng ngày. - Kỹ năng đánh răng, lau mặt. 

- Thói quen đánh răng rữa mặt hàng ngày. - Giữ gìn vệ sinh răng miệng, đầu tóc, mặt mũi. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- MT 26: Trẻ nói được mối quan hệ của một số sự vật, hiện tượng đơn giản. Mối liên hệ giữa 

đặc điểm với cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó tới sinh hoạt của con người. 

- Các nguồn nước trong môi trường sống. 

- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây. 

- Một số đặc điểm tính chất của nước. 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. 

- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó đối với cuộc sống con người, con vật và 

cây  
- MT 30: Trẻ biết cách so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nói được 

kết quả so sánh.  

- Tìm hiểu chức năng các giác quan và các bộ phận của cơ thể. 

- MT 37: Trẻ nói được họ, tên, công việc của các thành viên trong gia đình. 

- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu 

cầu của gia đình, địa chỉ gia đình. 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 
- MT 42: Nghe và hiểu lời nói. Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ 

biểu cảm. 

- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu. 

- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức. 

- Nghe kể chuyện và hiểu được nội dung chuyện phù hợp với độ tuổi. 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ: 
- MT 57: Có 1 số kỹ năng hoạt động tạo hình ( vẽ nặn, cắt, xé dán, xếp hình) 

trong nhiên nhiên để tạo ra các sản phẩm. 

- Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, 

hình dáng , đường nét. 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét. 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 
- MT 66: Có được 1 số thói quen hành vi văn minh. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. 

- Giáo dục trẻ 1 số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, 

trật tự khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường…) 

- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép 

- Chờ đến lượt, hợp tác, không chen lấn. 
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MẠNG HOẠT CHỦ ĐỀ: BÉ BẢO VỆ SỨC KHỎE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHANH TUẦN 1: CÁCH PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP 

Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT6: Bò vòng qua 5 
điểm cách nhau 1.5 m 

- Trẻ biết thực hiện các động tác thể dục sáng, 
bài tập phát triển chung. 

-Trẻ tham gia hoạt động TDS, 
TDGH: Bò dích zắc qua 5 điểm 

BÉ BẢO VỆ BẢN THÂN 

Từ 14/10 đến 01/11/2024 

 

TUẦN 1: Phòng tránh một số 

bệnh thường gặp 

(từ 14/10=>18/10/2024) 
 

 

TUẦN 2: An toàn cá nhân 

(từ 21/10=>25/10/2024) 
 

 

TUẦN 2: Bé yêu thể thao 

(từ 28/10=>01/11/2024) 

 



4 

 

- Trẻ biết cách  bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4  

MT12: Bật xa tối 

thiếu 40cm 

- Bật liên tục qua vạch kẻ 

- Bật xa 30-40 cm 
- Bật qua vật cản cao 10-15cm. 

- HĐNT: Trẻ chơi tự do 

MT 18: Biết tự rữa mặt, 
chải răng hàng ngày. 

- nặn…Kỹ năng đánh răng, lau mặt. 
- Thói quen đánh răng rữa mặt hàng ngày. 
- Giữ gìn vệ sinh răng miệng, đầu tóc, mặt mũi. 

- HĐ Ăn- Ngủ 
 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 26: Trẻ nói được 
mối quan hệ của một số 
sự vật, hiện tượng đơn 
giản 

-  Mối liên hệ giữa đặc điểm với cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi. 
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh 
hưởng của nó tới sinh hoạt của con người. 
- Các nguồn nước trong môi trường sống. 
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, 
con vật và cây- Không khí, các nguồn ánh sáng 
và sự cần thiết của nó đối với cuộc sống con 

người, con vật  

- LQVT: 
Nhận biết sô sánh to- nhỏ, dài- ngắn 
 ( Trang 4) 
- HĐVC: Góc học tập 

MT 30: Trẻ biết cách so 
sánh số lượng của hai 
nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 và nói được 
kết quả so sánh.  

- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ 
hơn. 

- HĐVC: góc hoạc tập 

 

MT 37: Trẻ nói được 
tên, tuổi, giới tính của 
bản thân  

- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở 
thích của bản thân. 
- Trẻ biết một số kỹ năng tự bào vệ bản thân khi 

có cháy. 

HĐNT: Trò chuyện về nguyên nhân 
gây đau mắt đỏ, tay chân miệng, Thí 
nghiệm “sự hoà tan của nước”Quan 

sát phòng y tế dự phòng, quan sát cây 
phượng. 
- Hoạt động MLMN 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 42: Nghe và hiểu lời 
nói 

- Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công 
dụng và các từ biểu cảm. 
- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu. 
- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, 
câu phức. 

 

- LQVH:Thơ : Đôi mắt của em 
- HĐAN: Nghe hát “ bé khoẻ bé 
ngoan” 
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi 

                                                       PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 57: Có 1 số kỹ năng 
hoạt động tạo hình ( vẽ 
nặn, cắt, xé dán, xếp 
hình) 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 
trong nhiên nhiên để tạo ra các sản phẩm. 
- Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp 
hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, 
hình dáng , đường nét. 
- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình 
dáng/ đường nét. 

 

- HĐNTH: Cách phòng chống một số 
bệnh thường gặp 
-HĐVC: Góc nghệ thuật 

- HĐTH: Cắt, dán các khuôn mặt 
biểu lộ cảm xúc ( trang 7) 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 66: Có được 1 số 
thói quen hành vi văn 
minh. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. 
- Giáo dục trẻ 1 số quy định ở lớp, gia đình và 
nơi công cộng ( để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, 
trật tự khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường…) 
- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời 
nói và cử chỉ lễ phép 
- Chờ đến lượt, hợp tác, không chen lấn. 

 

- HĐăn- ngủ 
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 

Chủ đề nhánh: Phòng tránh một số bệnh thường gặp 
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MẠNG CHỦ ĐỀ NHANH TUẦN 2 : AN TOÀN BẢN THÂN 
Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2 

14/10/2024 

Thứ 3 

15/102024 

Thứ 4 

16/10/2024 

Thứ 5 

17/10/2024 

Thứ 6 

18/10/2024 

-Đón trẻ 

 

Điểm 

danh,  

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hổ 

trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề cơ thề của bé 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: Tổ 2 (xếp bàn, xếp khăn, lau bàn…) 

TD sáng Tập KH với theo bài “Khoe tay” Thở 2: Thổi nơ.Tay 2: Hai tay đưa ra trước, lên cao.BL 2: Hai tay đưa 

cao nghiêng thân trái, phải. Chân 5: Bước một chân ra phía trước, khụy gối (chân sau thẳng). Bật 4: Bât 
luân phiên chân trước chân sau 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Trò chuyện về 

nguyên nhân 

gây bệnh đau 

mắt đỏ  

Thí nghiệm  

“ Sự hòa tan 

của nước” 

Trò chuyện về nguyên 

nhân gây bệnh tay chân 

miệng 

Quan sát phòng y 

tế dự phòng  

Quan sát cây 

phượng 

TCVĐ: Bánh xe quay (thứ 2,4,6)  TCDG:  Cướp cờ (thứ 3-5) 

Chơi tự do: Nhà banh, bể cá, xe đạp, chơi cát…. 

 

Hoạt động 

học 

PTNN: LQVH 

Thơ : “ Đôi mắt của 

em” 

PTTM:GDAN 

Nghe hát “ Bé 

khỏe bé 

ngoan” 

 

PTTM: TH 

Cắt, dán các khuôn 

mặt biểu lộ cảm xúc 

( trang 7) 

 

PTNT: LQVT   

Nhận biết so sánh 

to - nhỏ, dài - 

ngắn (trang 4) 

PTTC: TDGH   

Bò dích dắc qua 5 

điểm   

PTNT:KPXH 

Tìm hiểu về cách 

phòng tránh một số 

bệnh trẻ thường 

gặp. 

 

 

Hoạt động  

Vui chơi  

 

- PV: Chơi gia đình -  cửa hành bán thiết bị y tế 

- XD: xây khu cách li, bệnh viện 

- NT:  Vẽ, tô màu tranh bé phòng chống một số bệnh thường gặp dán thành album. Hát, múa, đọc 

thơ về chủ đề 

-HT: Chơi lô tô chọn đúng sai về phòng covid. Chơi với nhóm chữ cái và số, ghép hình tương 

ứng ,bé làm quen chữ cái “ô”, kidsmart: Ngôi nhà khoa học của Sammy (Xưởng đồ chơi) 

-Góc KP: đong nước, HD làm dây chuyền bằng cọng mì. 

 

Vệ sinh ăn 

– ngủ trưa,  

- Vệ sinh trước và sau khi ăn. Tổ chức cho trẻ ăn trưa, GDDD, ăn hết suất 

- Súc miệng, đánh răng sau khi ăn 

- Lau mặt, thay quần áo, trải nệm ngủ trưa, xếp gọn gàng khi ngủ dậy 

- Tổ chức cho trẻ ăn chiều, GDDD, khuyến khích trẻ ăn hết suất 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ đầu tóc gọn gàng sạch sẽ 

Hoạt động 

chiều 
Rèn kỹ năng: An 

toàn khi tắm biển 

HĐNK:TDN

Đ 

 

Hoạt động 

phòng máy 

tính 

HĐNK: Bé 

làm quen 

tiếng anh 

THNTH 

 “Phòng tránh một 

số bệnh thường 

gặp” 

 

Hoạt động phòng 

máy tính. 

HĐNK Bé làm 

quen tiếng anh 

HĐNK: 

TDNĐ 

Sinh hoạt tập 

thể,vệ sinh cuối 

tuần 

Hoạt động 

nêu gương 

- Tổ chức cho trẻ nêu gương bé ngoan cuối ngày 

 - Thứ 6 nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Cho trẻ chơi ở góc , xem tranh và trò chuyện về chủ đề bé vui đến trường 

- Trao đối với phụ huynh về những vẫn đề cần thiết: học tập và sức khỏe trẻ trong ngày 
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MT6: Bò vòng qua 5 
điểm cách nhau 1.5 m 

- Trẻ biết thực hiện các động tác thể dục sáng, bài tập 
phát triển chung. 
- Trẻ biết cách  bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m 

-Trẻ tham gia hoạt động TDS, 
TDGH: Bò trong đường hẹp 

MT 18: Biết tự rữa 
mặt, chải răng hàng 
ngày. 

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt. 
- Thói quen đánh răng rữa mặt hàng ngày. 
- Giữ gìn vệ sinh răng miệng, đầu tóc, mặt mũi. 

- HĐ Ăn- Ngủ 
 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 26: Trẻ nói được 
mối quan hệ của một số 
sự vật, hiện tượng đơn 
giản 

- Mối liên hệ giữa đặc điểm với cách sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi. 
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng 
của nó tới sinh hoạt của con người. 

- Các nguồn nước trong môi trường sống. 
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con 
vật và cây- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần 
thiết của nó đối với cuộc sống con người, con vật  

- LQVT: Ôn nhận biết phía 

trước- phía sau. Xác định đồ vật 

so với bé (trang 9) 
- HĐVC: Góc học tập 

MT 30: Trẻ biết cách 

so sánh số lượng của 
hai nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10 và nói 
được kết quả so sánh. 

- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ 

hơn. 

- HĐVC: góc hoạc tập 

MT 37: Trẻ nói được 
tên, tuổi, giới tính của 
bản thân  

- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích 
của bản thân. 
- Trẻ biết một số kỹ năng tự bào vệ bản thân khi có 
cháy. 

HĐNT: Tìm hiểu về kỹ năng 

phòng chống xâm hại cơ thế - 
Hoạt động MLMN 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 42: Nghe và hiểu 

lời nói 

- Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công 

dụng và các từ biểu cảm. 
- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu. 
- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu 
phức. 

- LQVH: Thơ : “ đề phòng đuối 

nước bạn ơi” 

- HĐAN: Nghe hát “ Bài ca 

cảnh sát phòng cháy chữa cháy 
- Hoạt động MLMN 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 57: Có 1 số kỹ 

năng hoạt động tạo 

hình ( vẽ nặn, cắt, xé 

dán, xếp hình) 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

trong nhiên nhiên để tạo ra các sản phẩm. 

- HĐNTH: an toàn bản thân 

-HĐVC: Góc nghệ thuật 
- HĐTH: Chế tạo chiếc dù thoát 
hiểm 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 66: Có được 1 số 

thói quen hành vi văn 

minh. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. - HĐăn- ngủ 

-Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 

Chủ đề nhánh: An Toàn Bản Thân 

Từ 21/10/2024 đến 25/10/2024 
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MẠNG CHỦ ĐỀ NHANH TUẦN 3: BÉ YÊU THẾ THAO 

Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2 

21/10/2024 

Thứ 3 

22/102024 

Thứ 4 

23/10/2024 

Thứ 5 

24/10/2024 

Thứ 6 

25/10/2024 

-Đón trẻ 

 

Điểm 

danh,  

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hổ 

trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề cơ thề của bé 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: Tổ 2 (xếp bàn, xếp khăn, lau bàn…) 

TD sáng Tập KH với theo bài “Khoe tay” Thở 2: Thổi nơ.Tay 3: Hai tay đưa ra trước, dang ngang .BL 2: Hai tay 

đưa cao nghiêng thân trái, phải. Chân 5: Bước một chân ra phía trước, khụy gối (chân sau thẳng). Bật 3: 
Bât tách, khép chân. 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Trò chuyện về 

kỹ năng an 

toàn khi chơi 

Quan sát cây 

hoa trang 

Trò chuyện: Kỹ 

năng bảo vệ bản 

thân trước người lạ 

Thí nghiệm  

“ Sự kì diệu của sữa” 

Quan sát vườn 

cây trước cổng 

trưòng 

TCVĐ: Nhanh tay nhanh mắt (thứ 2,4,6)  , bỏ giẻ (thứ 3-5) 

Chơi tự do: Nhà banh, bể cá, xe đạp, chơi cát…. 

 

Hoạt động 

học 

PTNN: LQVH 

Thơ : “ đề 

phòng đuối 

nước bạn ơi” 
 

  PTTM:GDAN 

Nghe hát “ Bài 

ca cảnh sát 

phòng cháy 

chữa cháy 

 

PTTM: TH 

Chế tạo chiếc dù 

thoát hiểm 

 

PTNT: LQVT   

Ôn nhận biết phía 

trước- phía sau. Xác 

định đồ vật so với bé 

(trang 9) 

PTTC: TDGH   

Bò trong đường hẹp  

 

PTNT:KPXH 

Tìm hiểu về kỹ 

năng phòng 

chống xâm hại cơ 

thế 

 

Hoạt động  

Vui chơi  

 

- PV: gia đình nấu ăn, bác sĩ 

- XD: Xây dựng bệnh viên 

- HT: Chơi lô tô dinh dưỡng, phân loại một số hảnh vi đúng sai. Bé học kisdmart. Ngôi nhà của 

Strudy: truy tìm hạt mứt đậu. 

- NT: Vẽ, tô màu, xá dán một số kỹ năng bảo vệ bàn thân 

- KP: Bé vui cùng các hành tinh 

 

Vệ sinh ăn 

– ngủ trưa,  

- Vệ sinh trước và sau khi ăn. Tổ chức cho trẻ ăn trưa, GDDD, ăn hết suất 

- Súc miệng, đánh răng sau khi ăn 

- Lau mặt, thay quần áo, trải nệm ngủ trưa, xếp gọn gàng khi ngủ dậy 

- Tổ chức cho trẻ ăn chiều, GDDD, khuyến khích trẻ ăn hết suất 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ đầu tóc gọn gàng sạch sẽ 

Hoạt động 

chiều 

- HD kỹ năng:  

An toàn khi tắm 

biển 

- HĐNK: 

TDNĐ 

 

-Hoạt động 

phòng máy 

tính 

-HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

THNTH 

 “An toàn bản 

thân” 

-Hoạt động phòng 

máy tính 

-HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

HĐNK:TD

NĐ 

Sinh hoạt tập 

thể,vệ sinh cuối 

tuần 

Hoạt động 

nêu gương 

- Tổ chức cho trẻ nêu gương bé ngoan cuối ngày 

 - Thứ 6 nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Cho trẻ chơi ở góc , xem tranh và trò chuyện về chủ đề bé vui đến trường 

- Trao đối với phụ huynh về những vẫn đề cần thiết: học tập và sức khỏe trẻ trong ngày 
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MT6: Bò vòng qua 5 
điểm cách nhau 1.5 m 

- Trẻ biết thực hiện các động tác thể dục sáng, bài 
tập phát triển chung. 
- Trẻ biết cách  bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4  

-Trẻ tham gia hoạt động TDS, TDGH: 
Trèo qua ghế dài 1.5mx30cm 

MT12: Bật xa tối 

thiếu 40cm 

- Bật liên tục qua vạch kẻ 
- Bật xa 30-40 cm 
- Bật qua vật cản cao 10-15cm. 

- HĐNT: Trẻ chơi tự do 

MT 18: Biết tự rữa mặt, 

chải răng hàng ngày. 

- nặn…Kỹ năng đánh răng, lau mặt. 

- Thói quen đánh răng rữa mặt hàng ngày. 
- Giữ gìn vệ sinh răng miệng, đầu tóc, mặt mũi. 

- HĐ Ăn- Ngủ 

 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 26: Trẻ nói được 
mối quan hệ của một số 
sự vật, hiện tượng đơn 
giản 

-  Mối liên hệ giữa đặc điểm với cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi. 
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh 
hưởng của nó tới sinh hoạt của con người. 
- Các nguồn nước trong môi trường sống. 
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con 

vật và cây- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự 
cần thiết của nó đối với cuộc sống con người, con 
vật  

- LQVT: Nhận biết số lượng 3. Làm 
quen số 3 
- HĐVC: Góc học tập 

MT 30: Trẻ biết cách so 

sánh số lượng của hai 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 10 và nói được 
kết quả so sánh.  

- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ 

hơn. 
- HĐVC: góc hoạc tập 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 42: Nghe và hiểu lời 
nói 

- Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công 
dụng và các từ biểu cảm. 
- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu. 
- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, 

câu phức. 
 

- LQVH:Thơ : Bé yêu giờ thể dục 
Hát và vận động bài “Nào chúng ta 
cùng tập thể dục  

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi 

                                                       PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 57: Có 1 số kỹ năng 
hoạt động tạo hình ( vẽ 
nặn, cắt, xé dán, xếp 
hình) 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 
trong nhiên nhiên để tạo ra các sản phẩm. 
- Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp 
hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, 
hình dáng , đường nét. 
- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình 

dáng/ đường nét. 
 

- HĐNTH: Bé yêu thể thao 
-HĐVC: Góc nghệ thuật 
- HĐTH: Nặn quả bóng 
 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 66: Có được 1 số 
thói quen hành vi văn 
minh. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. 
- Giáo dục trẻ 1 số quy định ở lớp, gia đình và nơi 
công cộng ( để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, trật tự 
khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường…) 
- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời 
nói và cử chỉ lễ phép 

- Chờ đến lượt, hợp tác, không chen lấn. 
 

- HĐăn- ngủ 
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3: BÉ YÊU THẾ THAO 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ hai 

28/10/2024 
Thứ ba 

29/10/2024 
Thứ tư 

30/10/2024 
Thứ năm 

31/10/2024 
Thứ sáu 

01/11/2024 
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Đón trẻ 

- Điểm 

danh 

TD sáng 

- Cô đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia chơi các góc gắn với chủ đề. 

- Bé xem tranh chủ đề, chơi tự do. 

- Tổ trưởng điểm danh, báo cáo tên bạn vắng, cô nêu lý do bạn vắng,cô cập nhật sổ theo dõi. 

-  Phân công trực nhật: Tổ 1 ( xếp bàn, xếp khăn, lau bàn…) 

- Tập KH với theo bài  “Bé tập thế dục”-  Thở 2: gà gáy; tay 2: hai tay ra trước lên cao; bụng 

lườn: Đứng cúi người về trước tay chạm ngón chân; chân 3: Bước 1chân ra trước khụy gối chân 

sau thẳng, bật 3: bật tách chân khép chân. 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát cột 

ném bóng rổ 

 

Trò chuyện :về 

môn thế thao 

đua xe đạp  

Quan sát : Sân 

bóng đá 

Quan sát vợt cầu 

lông 

Trò chuyện về 

môn thế thao chạy 

nhanh 

TCVĐ: Cướp cờ(Thứ 2,4,6) -------- đua xe ( thứ 3, 5) 

- Chơi tự do: Câu cá, nhà banh, leo dây… 

Hoạt 

động 

học 

PTNN: LQVH:      

Thơ 

Bé yêu giờ thể 

dục 

 

PTTM:GDAN 

Hát và vận động 

bài “Nào chúng 

ta cùng tập thể 

dục” 

 

PTTM: TH  

Nặn quả bóng 

( Đề tài) 

 

PTNT: LQVT: 

Nhận biết số lượng 3. 

Làm quen số 3 

 ( Trang 6)  
PTTC: TDGH: 
Trèo qua ghế dài 
1.5mx30cm 

PTNT:HĐKP 

Tìm hiểu về một 

số dụng cụ thể 

thao ( quả bóng 

đá, bóng tennis, 

dây để nhảy) 

Hoạt 

động 

Vui chơi 

 

- PV: Cửa hàng bán dụng cụ thể dục. 

- XD: Xây trung tâm thể thao 

- HT: Xem sách, tranh truyện về các môn thể thao, phân nhóm, chơi lô tô, Kisdmart: Bộ sưu tập 

thế giới sôi động 1: “ Tooy loon và Oranga banga”  

  + Bé thực hành sách làm quen chữ cái Â. 
- NT: Tô màu dụng cụ thể thao, làm album các dụng cụ thể thao. 

- KP: màu nước kỳ diệu 

Vệ sinh 

ăn – ngủ 

trưa, ăn 

chiều 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn : rửa mặt, rửa tay…. 

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa: giáo dục dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Vệ sinh sau khi ăn: đánh răng, rửa mặt, lau mặt 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa: lớp sạch sẽ, thoáng mát, yên tỉnh 

- Tổ chức cho trẻ ăn chiều: giáo dục dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Vệ sinh cá nhân: đầu tóc, quần áo sạch sẽ gọn gàng. 

Hoạt 

động 

chiều 

GDKNS: Dạy 

kỹ năng thoát 

hiểm khi gặp hỏa 

hoạn 

HĐNK: TDNĐ 

Hoạt động 

phòng máy tính   

HĐNK: Bé làm 

quen Tiếng Anh 

THNTH: Bé yêu 

thể thao 

 

Hoạt động 

phòng máy tính  

HĐNK: Bé làm 

quen Tiếng Anh  

HĐNK: TDNĐ 

SHTT: vệ sinh 

cuối tuần. 

Hoạt 

động nêu 

gương 

- Tổ chức cho trẻ nêu gương bé ngoan cuối ngày 

 - Thứ 6 nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan 

Trả trẻ - Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Cho trẻ chơi ở góc , xem tranh và trò chuyện về chủ đề bé vui đến trường 

- Trao đối với phụ huynh về những vẫn đề cần thiết: học tập và sức khỏe trẻ trong ngày 
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Ngày 23 tháng 09 năm 2024 
Giáo viên soạn 

 

Ngày 24  tháng 9 năm 2024 
HPCM   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


